
Toán Văn Anh

1 Trịnh Ngọc Ánh 7a3 Tiếng Anh 7,0

2 Phạm Bảo Châu 7a3 Tiếng Anh 9,5

3 Võ Hùng Cường 7a3 Toán, Văn, Anh 10 7,0 10

4 Nguyễn Mạnh Hùng 7a3 Tiếng Anh 10

5 Lê Hoàng Nhẫn 7a3 Toán, Văn, Anh 6 3,5 9,0

6 Nguyễn Văn Phát 7a3 Toán, Văn, Anh 9 6,5 4,5

7 Tô Thanh Phong 7a3 Toán, Văn, Anh 5 6,0 6,0

8 Trương Nguyễn Vinh Quân 7a3 Toán, Anh 7 8,5

9 Nguyễn Thành Tài 7a3 Toán, Văn 8 5,0

10 Võ Đỗ Công Toàn 7a3 Toán, Anh 10 8,5

11 Nguyễn Hoàng Kim Yến 7a3 Tiếng Anh 9,0

12 Lê Trần Hồng Ân 7a4 Tiếng Anh 7,5

13 Phan Thanh Bình 7a4 Toán, Anh 8 9,0

14 Nguyễn Thị Búp 7a4 Toán, Văn, Anh 10 4,0 9,0

15 Võ Tuấn Khanh 7a4 Tiếng Anh 10

16 Trần Nguyễn Sơn Lâm 7a4 Tiếng Anh 8,0

17 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 7a4 Tiếng Anh 9,5

18 Nguyễn Hoàng Quân 7a4 Tiếng Anh 9,5

19 Nguyễn Tấn Quốc 7a4 Toán, Văn, Anh 9 6,5 8,5

20 Phan Tấn Sang 7a4 Tiếng Anh 8,0

21 Đỗ Ngọc Sơn 7a4 Văn, Anh 6,5 9,0

22 Lê Đức Tài 7a4 Tiếng Anh 5,0

23 Nguyễn Thành Tài 7a4 Tiếng Anh 9,0

24 Thái Ngọc Thu 7a4 Tiếng Anh 8,5

25 Nguyễn Văn  Thuận 7a4 Tiếng Anh 8,0

26 Đinh Ngọc Bảo Thy 7a4 Toán, Anh 6 9,0

27 Nguyễn Ngọc Khánh Thy 7a4 Tiếng Anh 10

28 Huỳnh Hữu Tín 7a4 Văn, Anh 3,5 9,0

29 Phùng Vũ Việt Vương 7a4 Toán, Văn, Anh 6 6,0 9,5

30 Nguyễn Đinh Bảo Vy 7a4 Toán, Anh 9 8,5
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31 Châu Ngọc Tú Vy 7a4 Tiếng Anh 9,0
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